Ngày soạn:………………………….
Ngày dạy: ………………………….
Tiết 17.  
ÔN TẬP 
I.Mục tiêu cần đạt.
1. Kiến thức: giúp hs hiểu
- Củng cố kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống vững chắc
- Nắm vững những nội dung của lịch sử  thế giới cận đại về các cuộc cách mạng tư sản, các nước tư sản Âu- Mĩ thế kỉ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX
2. Năng lực 
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
- Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét đánh giá các sự kiện lịch sử
3. Kỹ năng
- Củng cố rèn luyện tốt hơn các kỹ năng học tập bộ môn
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1.Mục tiêu: Nhằm củng cố kiến thức cũ, dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài mới.
2.Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho HS làm việc cá nhân trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung bài học trước.
3.Sản phẩm: Câu trả lời trên phiếu học tập.
4.Tổ chức thực hiện:
GV dùng câu hỏi trắc nghiêm khách quan, yêu cầu HS chọn đáp án đúng trên phiếu học tập.
Câu 1: Mâu thuẫn giữa hai khối Liên minh và Hiệp ước chủ yếu là mâu thuẫn giữa hai nước nào?
A. Đức và Pháp.                B. Ý và Anh.
C. Áo - Hung và Nga.       D. Đức và Anh.
Câu 2: Nguyên cớ của chiến tranh thé giới thứ nhất là:
A. Nga tấn công Bôxnia.
B. Thái tử Áo-Hung bị phần tử khủng bố ở Xec-bi ám sát.
C. Áo-Hung tấn công vùng Bancăng.
D. nhân dân Bôxnia nổi dậy chống Áo-Hung.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
- Củng cố kiến thức cơ bản đã học một cách có hệ thống vững chắc
- Nắm vững những nội dung của lịch sử  thế giới cận đại về các cuộc cách mạng tư sản, các nước tư sản Âu- Mĩ thế kỉ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, các nước châu Á thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX
2. Nội dung: Huy động hiểu biết đã có của bản thân và nghiên cứu sách giáo khoa quan sát tranh ảnh suy nghĩ cá nhân, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi  của giáo viên
3.Sản phẩm: trả lời được các câu hỏi của giáo viên
4. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cần đạt

	Giáo viên hướng dẫn học sinh hệ thống lại những sự kiện cơ bản trong  chương I, II, III.
Nguyên nhân nổ ra các cuộc CMTS?
Kể tên các cuộc CMTS đã học?

Các cuộc CMTS diễn ra dưới hình thức nào?





 Đạt được mục tiêu chung là gì?


Nguyên nhân của sự xâm lược?
Chính sách cai trị chung là gì?
Hậu quả như thế nào?
Phong trào đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa diễn ra như thế nào?



Vì sao công nhân đấu tranh chống CNTB?
Hình thức đấu tranh của công nhân?

Xuất hiện các tổ chức chính trị của công nhân?





GV tổ chức HS làm việc theo nhóm.
Nhóm 1: Câu 1,2.
Nhóm 2: Câu 3,4
Nhóm 3: Câu 5,6
Sau thời gian 10 phút các nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả.
Các nhóm khác theo dõi và nhận xét.
GV nhận xét và chốt lại kiến thức (Phần phụ lục)
	1. CMTS và sự phát triển của CNTB.
- Nguyên nhân:
Phong kiến >< TS và các tầng lớp nhân dân

- Các cuộc CMTS:
+ CM Hà lan thế kỷ XVI
+ CMTS Anh thế kỷ XVII
+ Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
+CMTS Pháp cuối thế kỷ XVIII là cuộc cách mạng triệt để nhất
+Nhiều cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới các hình thức khác nhau ở nhiều nước, tuy không giống nhau xong đều đạt được mục tiêu chung là CNTB thắng lợi trên phạm vi thế giới
2. Sự xâm lược của thực dân Phương tây đối với các nước Phương Đông.
- Nguyên nhân: cần thị trường, nguyên liệu
- Đàn áp, vơ vét, chia để trị
- Các nước Phương đông trở thành thuộc địa, phụ  thuộc.
- Các phong  trào đấu tranh: Ấn độ, Trung quốc, ĐNA.

3. Phong trào công nhân ở các nước tư bản
- Vì: bị áp bức bóc lột nặng nề, thời gian làm việc trong ngày cao, lương thấp, điều kiện sinh hoạt tồi tệ.
- Hình thức: đập phá máy móc, bãi công, thành lập công đoàn…
- CNXHKH ra đời tháng 2/1848
- Thành lập quốc tế thứ nhất và thứ hai, và quốc tế ba
II. Bài tập.
Câu 1.
Nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa anh ở Bắc Mĩ? Vì sao nói: cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ có tính chất như một cuộc cách mang tư sản?
Câu 2. Ý nghĩa lịch  sửcủa cuôc cach mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII? Tại sao nói cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nhất.
Câu 3. Trình bày những phát minh quan trọng trong cuộc cách mạng công nghiệp Anh cuối thế kỉ XVIII? Qua đó em hiểu thế nào là cuộc cách mạng công nghiệp? Cách mạng đã để lại hệ quả gì đối với sự phát triển của nhân loại.
Câu 4. Trình bày phong trào công nhân trong những năm 1830- 1840? Phong trào công nhân giai đoạn này có những điểm tiến bộ như thế nào so với thời kì trước đó.
Câu 5.Tình hình nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? Tại sao Lê-nin gọi đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP,VÂN DỤNG.
1. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến mà HS đã được 
2. Nội dung:  GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm hoàn thiện bài tập theo yêu cầu của GV
3. Sản phẩm: trả lời câu hỏi thể hiện đầy đủ nội dung bài học; 
4. Tổ chức thực hiện:
Bài 1.Hãy điền tên nước vào cột để trống bên phải cho phù hợp với nội dung lịch sử ở cột bên trái
	STT
	Nội dung
	Quốc gia

	1
	Cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới nổ ra và giành thắng lợi.
	

	2
	Cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu nhất mà Lê-nin coi là cuộc “ Đại Cách Mạng”
	

	3
	Cuộc cách mạng tư sản được đánh giá là không triệt để, nhưng cũng là cuộc cách mạng duy nhất diến ra ở nước này.
	

	4
	Nước đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp và được mệnh danh là “Công Xương thế giới” cận đại.
	

	5
	Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của thực dân Anh.
	

	6
	Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức thống nhất đất nước.
	

	7
	Cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức những cuộc cải cách nền kinh tế, chính trị -xã hội.
	

	8
	Quê hương của Mác, Ăng –ghen và cũng là quê hương của chủ nghĩa quân Phiệt.
	

	9
	Chính quyền của nhân dân và vì dân được thiết lập lần đầu tiên trên thế giới ở nước này.
	

	10
	Chính đảng của giai cấp tư sản được thành lập, lấy chủ nghĩa “ Tam dân” làm nền tảng.
	



Bài 2.  Hãy điền tên nhân vật vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung ở cột bên trái.

	STT
	Nội dung
	Quốc gia

	1
	Nhân vật nổi tiếng, gắn liền với cuộc Cách mạng tư sản Anh.
	

	2
	Nhân vật nổi tiếng, gắn liền với cuộc Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Băc Mĩ, sau trở thành Tổng thống Mĩ.
	

	3
	Người phát minh ra máy hơi nước -một trong những thành tựu kĩ thuật vĩ đại của loài người
	

	4
	Nhân vật đứng đầu chính quyền dân chủ cánh mạng Gia-cô-banh trong Cánh mạng Pháp cuối thế kỉ XVIII
	

	5
	Người sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học
	

	6
	Người tiến hành cuộc cải cách ,đưa Nhật Bản thoát khỏi nguyy cơ bi nước ngoài nô dịch và chở thành nước tư bản phát triển duy nhất ở châu Á
	

	7
	Người anh hùng dân tộc ,có công rất lớn trong công cuộc thống nhất l-ta-li-a
	

	8
	Nhân vật nổi tiếng “sắt và máu”,một điển hình tiêu biểu của chủ nghĩa quân phiệt Phổ
	

	9
	Người sáng lập đảng vô sản kiêu mới ở Nga và linh hồn của phong trào vô sản quốc tế những năm đầu thế kỉ XX.
	

	10
	Nhà cách mạng tiêu biểu của Trung Quốc đầu thế kỉ XX, gắn liền với chủ nghĩa “ Tam dân” và Trung Quốc đồng minh hội.
	


 Bài 3: Hãy so sánh những điểm giống và khác nhau của các cuộc cánh mạng tư sản thời cận đại.
Đáp án
Bài 1:
1.Anh;2.Pháp; 3.Nhật Bản; 4.Anh; 5.Ấn Độ;6.Hà Lan;   7.Anh;       8.Nga       ;  9.Việt Nam ;     10.Trung Quốc
Bài 2.
1. M.Rôbexpie2. Wilson3. Giêm Oát4. Napoléon Bonaparte5. Mác6. Thiên Hoàng Minh Trị
7. Garibaldi8. Bismarck9. Karl Heinrich Marx10. Tôn Trung Sơn
 Bài 3.
Giống nhau : Nguyên nhân dẫn đến cách mạng : Sự phát triển của lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa, mẫu thuẫn giữa các giai cấp tư sản, nông dân,.. với chế độ phong kiến hoặc giữa các tâng lớp nhân dân ở thuộc địa với chính quốc,.. ngày càng gay gắt.
Lãnh đạo cách mạng: giai cấp tư sản, có nơi là tư sản liên minh với quý tộc tư sản hoá.
Lực lượng cách mạng : đông đao quần chúng nhân dân
Nhiệm vụ: xoá bỏ những cả trở ( chế độ phong kiến, chế độ thực dân,..) mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Kết quả : đều dành thắng lợi, đưa giai cấp tư sản hoặc liên minh tư sản- quý tộc tư sản hoá lên nắm quyền, tạo tiền đề cho quan trọng cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, nhiều nước chuyển qua giai đoạn đế quốc chủ nghĩa.
Khác nhau: về hình thức : nội chiến, giải phóng dân tộc, cải cách thống nhất đất nước.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
· Hoàn thiện các  câu hỏi và bài tập vào vở.
· Ôn lại nộidung kiến thức đã học.
· Chuẩn bị tiết sau làm bài kiểm tra giữa kì

